
ĐT:

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Trạng thái Ghi chú

1 Trần Khánh An 29/09/2014 Nam Kinh Đang học

2 Vũ Châu Trường An 13/03/2014 Nam Kinh Đang học

3 Nguyễn Hoàng Đức Anh 14/01/2014 Nam Kinh Đang học

4 Vũ Hải Đăng 05/05/2014 Nam Kinh Đang học

5 Hồ Ngọc Hân 23/03/2014 Nữ Kinh Đang học

6 Nguyễn Vũ Minh Hiền 16/04/2014 Nữ Kinh Đang học

7 Phạm Trung Hiếu 15/01/2014 Nam Kinh Đang học

8 Nguyễn Quốc Huy 15/05/2014 Nam Kinh Đang học

9 Huỳnh Bá Khang 07/09/2014 Nam Kinh Đang học

10 Nguyễn Lê Duy Khánh 01/01/2014 Nam Kinh Đang học

11 Đinh Hoàng Kim 12/12/2014 Nữ Kinh Đang học

12 Hoàng Nhật Minh 10/12/2012 Nam Hoa Đang học

13 Tăng Ái My 01/06/2014 Nữ Hoa Đang học

14 Lâm Mẫn Nghi 10/11/2014 Nữ Hoa Đang học

15 Quan Bội Nghi 18/03/2014 Nữ Hoa Đang học

16 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 11/10/2014 Nữ Kinh Đang học

17 Lại Phước Nguyên 15/10/2014 Nam Kinh Đang học

18 Nguyễn Trần Bảo Như 18/07/2014 Nữ Kinh Đang học

19 Trương Quốc Phát 11/12/2014 Nam Hoa Đang học

20 Lê Huỳnh Thiên Phúc 24/02/2014 Nam Kinh Đang học

21 Diệp Quý San 12/11/2014 Nữ Hoa Đang học

22 Bùi Nhật Sanh 05/07/2014 Nam Kinh Đang học

23 Hoàng Nhật Tâm 10/12/2012 Nam Hoa Đang học

24 Lê Ngọc Thảo 04/09/2014 Nam Kinh Đang học

25 Lê Minh Thư 29/05/2014 Nữ Kinh Đang học

26 Trương Quốc Tiến 11/12/2014 Nam Hoa Đang học

27 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 21/05/2014 Nữ Kinh Đang học

28 Châu Gia Tuấn 03/09/2014 Nam Hoa Đang học
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